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I Cán bộ cấp huyện

1 Bùi Văn Sáng Chủ tịch UBND huyện
Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

2 Nguyễn Trọng Khiển
Phó Chủ tịch UBND 

huyện

Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

3 Vũ Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND 

huyện

Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

4 Đoàn Viết Tuấn
Phó Chủ tịch HĐND 

huyện

Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

5 Nguyễn Huy Hoàn
Trưởng Ban KTXH 

HĐND huyện

Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

6 Nguyễn Thị Hằng
Phó Ban Pháp chế 

HĐND huyện

Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

7 Phạm Xuân Thắng
Phó Ban KTXH HĐND 

huyện

Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

II Công chức cấp huyện

1 Nguyễn Thu Sơn Chánh Văn phòng
Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

2 Phùng Văn Tiệp Phó Chánh Văn phòng
Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

3 Nguyễn Thị Minh Thái Phó Chánh Văn phòng
Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

4 Lưu Văn Giang Phó Chánh Văn phòng
Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

5 Lê Thị Nguyệt Kế toán viên
Văn Phòng HĐND - 

UBND huyện
1 1

6 Vũ Xuân Lộc Đội trưởng 
Đội Quản lý TTXD đô 

thị
1 1

7 Nguyễn Văn Thuật Đội Phó
Đội Quản lý TTXD đô 

thị
1 1

8 Nguyễn Hữu Dương Đội Phó
Đội Quản lý TTXD đô 

thị
1 1

9 Đoàn Việt Dũng Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào 

tạo
1 1

10 Nguyễn Thị Anh Đào Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào 

tạo
1 1

11 Nguyễn Đức Lượng Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục - Đào 

tạo
1 1

Phương thức 

kê khai
Đối tượng thuộc diện

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND huyện )

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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12 Khuất Hữu Tuấn Trưởng phòng Phòng Kinh tế 1 1

13 Nguyễn Doãn Thắng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 1 1

14 Nguyễn Văn Quang Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 1 1

15 Nguyễn Đăng Việt Trưởng phòng Phòng Lao động TBXH 1 1

16 Lê Văn Vinh Phó Trưởng phòng Phòng Lao động TBXH 1 1

17 Lưu Bá Khôi Phó Trưởng phòng Phòng Lao động TBXH 1 1

18 Lê Ánh Tuyết Chuyên viên Phòng Lao động TBXH 1 1

19 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng Phòng Nội vụ 1 1

20 Ngô Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ 1 1

21 Phạm Trung Anh Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ 1 1

22 Vũ Thị Diệp Chuyên viên Phòng Nội vụ 1 1

23 Nguyễn Doãn Tuấn Chuyên viên Phòng Nội vụ 1 1

24 Nguyễn Ngọc Minh Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị 1 1

25 Nguyễn Văn Thành Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị 1 1

26 Hoàng Thị Kim Thanh Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

27 Tô Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

28 Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

29 Nguyễn Thị Hạnh Kế toán viên
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

30 Nguyễn Thị Kim Liên Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

31 Nguyễn Thanh Ngần Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

32 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

33 Nguyễn Xuân Thành Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
1 1

34 Nguyễn Tiến Ngọc Tú Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - 

Môi trường
1 1

35 Dư Văn Dũng Phó Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - 

Môi trường
1 1

36 Nguyễn Xuân Bình Phó Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên - 

Môi trường
1 1
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37 Bùi Xuân Chiến Trưởng phòng Phòng Tư pháp 1 1

38 Quách Thị Huyền Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp 1 1

39 Phạm Thị Ngân Chuyên viên Phòng Tư pháp 1 1

40 Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên Phòng Tư pháp 1 1

41 Trần Văn Lợi Trưởng phòng
Phòng Văn hóa - Thông 

tin
1 1

42 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng
Phòng Văn hóa - Thông 

tin
1 1

43 Nguyễn Thu Hằng Phó Trưởng phòng
Phòng Văn hóa - Thông 

tin
1 1

44 Lê Văn Bắc Trưởng phòng Phòng Y tế 1 1

45 Tố Nga Chánh Thanh tra Thanh tra 1 1

46 Lưu Văn Du Phó Chánh Thanh tra Thanh tra 1 1

47 Phạm Thanh Hải Phó Chánh Thanh tra Thanh tra 1 1

48 Lê Quang Phúc Thanh tra viên Thanh tra 1 1

49 Bùi Thị Cúc Thanh tra viên Thanh tra 1 1

50 Nguyễn Doãn Hải Thanh tra viên Thanh tra 1 1

III
Viên chức ĐVSN thuộc 

huyện

1 Nguyễn Tuấn Khải Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD 1 1

2 Phan Đức Hạnh Phó Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD 1 1

3 Nguyễn Quang Luyện Phó Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD 1 1

4 Nguyễn Thị Dung
Trưởng phòng Kế 

hoạch-Tổng hợp
Ban QLDA - ĐTXD 1 1

5 Nguyễn Văn Lợi Trưởng phòng QLDA1 Ban QLDA - ĐTXD 1 1

6 Vũ Tiến Dũng Trưởng phòng QLDA2 Ban QLDA - ĐTXD 1 1

7 Nguyễn Thanh Tùng
Phụ trách phòng Kỹ 

thuật thẩm định
Ban QLDA - ĐTXD 1 1

8 Nguyễn Công Quảng  Giám đốc
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
1 1

9 Đỗ Văn Chiến Phó Giám đốc
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
1 1

10 Nguyễn Thị Thảo Phụ trách phòng KH-TH
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
1 1
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11 Trương Trọng Thăng
Phụ trách phòng BT, 

GPMB1

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
1 1

12 Nguyễn Thị Thuỷ
Phụ trách phòng BT, 

GPMB2

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
1 1

13 Lê Hồng Phúc
Phụ trách phòng Quản 

lý và PTQĐ

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
1 1

14 Nguyễn Thị Huỳ  Giám đốc Trung tâm y tế 1 1

15 Trần Văn Huyên Phó Giám đốc Trung tâm y tế 1 1

16 Nguyễn Đình Túc Phó Giám đốc Trung tâm y tế 1 1

17 Nguyễn Thị Quyên Trưởng phòng
Phòng Hành chính-Tổ 

chức-Tài chính, TTYT
1 1

18 Nguyễn Thị Hương
Phó trưởng phòng/Kế 

toán trưởng

Phòng Hành chính-Tổ 

chức-Tài chính, TTYT
1 1

19 Nguyễn Hà Trang Phó trưởng phòng
Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ-TTYT 
1 1

20 Phan Thị Bích Liên Trưởng khoa
Khoa Kiểm soát bệnh 

tật HIV/AIDS-TTYT 
1 1

21 Nguyễn Thị Lan Anh Phó trưởng phòng
Phòng khám đa khoa 

Dân Hòa-TTYT 
1 1

22 Phạm Thị Hà Giang
Phó trưởng trạm Y tế 

phụ trách trạm

Trạm y tế xã Phương 

Trung-TTYT
1 1

23 Nguyễn Văn Khiêm  Giám đốc
Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp
1 1

24 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Giám đốc
Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp
1 1

25 Nguyễn Trung Mạnh Phó Giám đốc
Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp
1 1

26 Trần Văn Hải Trưởng phòng HC-TH Trung tâm DVNN 1 1

27 Phan Văn Quang
Phó Trưởng phòng HC-

TH
Trung tâm DVNN 1 1

28 Nguyễn Thị Nhanh
Trưởng phòng Kỹ thuật 

dịch vụ chăn nuôi thú y
Trung tâm DVNN 1 1

29 Tạ Thị Lan
Phó phòng Kỹ thuật 

dịch vụ chăn nuôi thú y
Trung tâm DVNN 1 1

30 Phạm Thị Hồng Nhung Giám đốc
Trung tâm Văn hóa 

TTTT
1 1

31 Bùi Văn Vĩ Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa 

TTTT
1 1

32 Vũ Thanh Hương Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa 

TTTT
1 1

33 Trần Trọng Tấn  Giám đốc
Trung tâm GDNN - 

GDTX
1 1

34 Bùi Đức Tôn Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN - 

GDTX
1 1

35 Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN - 

GDTX
1 1
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36 Nguyễn Vũ Trọng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 1 1

37 Lã Thị Hương Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 1 1

IV Cán bộ, công chức cấp xã

1 Nguyễn Thị Chính  Chủ tịch HĐND Thị trấn Kim Bài 1 1

2 Tạ Đông Hải Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Kim Bài 1 1

3 Trịnh Quyết Thắng Chủ tịch UBND Thị trấn Kim Bài 1 1

4 Nguyễn Hữu Tùng Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Kim Bài 1 1

5 Phạm Văn Sinh Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Kim Bài 1 1

6 Nguyễn Văn Biên Chủ tịch UBND Xã Bích Hòa 1 1

7 Nguyễn Văn Huyên Phó Chủ tịch HĐND Xã Bích Hòa 1 1

8 Phan Văn Toàn Phó Chủ tịch UBND Xã Bích Hòa 1 1

9 Nguyễn Đăng Toàn Thắng Phó Chủ tịch UBND Xã Bích Hòa 1 1

10 Tạ Oanh Oanh Phó Chủ tịch HĐND Xã Bình Minh 1 1

11 Nguyễn Văn Thêm Chủ tịch UBND Xã Bình Minh 1 1

12 Bùi Khắc Lưu Phó Chủ tịch UBND Xã Bình Minh 1 1

13 Nguyễn Duy Trí Phó Chủ tịch UBND Xã Bình Minh 1 1

14 Lương Văn Giáp Phó Chủ tịch HĐND Xã Cao Dương 1 1

15 Trần Thế Anh Chủ tịch UBND Xã Cao Dương 1 1

16 Nguyễn Văn Ngọ Phó Chủ tịch UBND Xã Cao Dương 1 1

17 Ngô Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Xã Cao Dương 1 1

18 Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch UBND Xã Cao Viên 1 1

19 Đỗ Văn Phú Phó Chủ tịch HĐND Xã Cao Viên 1 1

20 Nguyễn Thạch Vang Phó Chủ tịch UBND Xã Cao Viên 1 1

21 Đỗ Như Quang Phó Chủ tịch UBND Xã Cao Viên 1 1

22 Đặng Anh Phương Chủ tịch UBND Xã Cự Khê 1 1
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23 Trịnh Văn Trung Phó Chủ tịch HĐND Xã Cự Khê 1 1

24 Phạm Thị Lương Duyên Phó Chủ tịch UBND Xã Cự Khê 1 1

25 Vũ Quốc Trị Phó Chủ tịch UBND Xã Cự Khê 1 1

26 Trần Văn Nhuân  Chủ tịch HĐND Xã Dân Hòa 1 1

27 Trịnh Văn Cửu Phó Chủ tịch HĐND Xã Dân Hòa 1 1

28 Hà Sỹ Lâm Chủ tịch UBND Xã Dân Hòa 1 1

29 Đào Công Sùng Phó Chủ tịch UBND Xã Dân Hòa 1 1

30 Phạm Đình Anh Phó Chủ tịch UBND Xã Dân Hòa 1 1

31 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chủ tịch HĐND Xã Đỗ Động 1 1

32 Nguyễn Bá Huy Chủ tịch UBND Xã Đỗ Động 1 1

33 Nguyễn Đình Thắm Phó Chủ tịch UBND Xã Đỗ Động 1 1

34 Trần Thị Bích Liên Phó Chủ tịch UBND Xã Đỗ Động 1 1

35 Đỗ Xuân Minh Phó Chủ tịch HĐND Xã Hồng Dương 1 1

36 Nguyễn Huy Sỹ Chủ tịch UBND Xã Hồng Dương 1 1

37 Lê Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND Xã Hồng Dương 1 1

38 Nguyễn Mạnh Tiến Phó Chủ tịch UBND Xã Hồng Dương 1 1

39 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch UBND Xã Kim An 1 1

40 Đào Nguyên Long Phó Chủ tịch UBND Xã Kim An 1 1

41 Nguyễn Thị Thái Chinh Phó Chủ tịch HĐND Xã Kim Thư 1 1

42 Nguyễn Văn Dương Chủ tịch UBND Xã Kim Thư 1 1

43 Lê Lành Mạnh Phó Chủ tịch UBND Xã Kim Thư 1 1

44 Nguyễn Quốc Tuấn Phó Chủ tịch HĐND Xã Liên Châu 1 1

45 Vũ Minh Sơn Chủ tịch UBND Xã Liên Châu 1 1

46 Lê Văn Hiếu Phó Chủ tịch UBND Xã Liên Châu 1 1

47 Nguyễn Văn Ích Phó Chủ tịch UBND Xã Liên Châu 1 1
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48 Nguyễn Mạnh Tới
Công chức Địa chính 

xây dựng
Xã Liên Châu 1 1

49 Nguyễn Mạnh Lộ Phó Chủ tịch HĐND Xã Mỹ Hưng 1 1

50 Lê Duy Thỉnh Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hưng 1 1

51 Trịnh Minh Thủy Phó Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hưng 1 1

52 Lê Duy Trường Phó Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hưng 1 1

53 Lê Xuân Thanh Phó Chủ tịch HĐND Xã Phương Trung 1 1

54 Phạm Việt Hùng Chủ tịch UBND Xã Phương Trung 1 1

55 Phạm Ngọc Bảo Phó Chủ tịch UBND Xã Phương Trung 1 1

56 Lê Xuân Dũng Phó Chủ tịch UBND Xã Phương Trung 1 1

57 Nguyễn Công Hiếu Chủ tịch UBND Xã Tam Hưng 1 1

58 Nguyễn Văn Máy Phó Chủ tịch HĐND Xã Tam Hưng 1 1

59 Lê Tiến Công Phó Chủ tịch UBND Xã Tam Hưng 1 1

60 Nguyễn Văn Hợp Phó Chủ tịch UBND Xã Tam Hưng 1 1

61 Lê Tự Hiển Phó Chủ tịch HĐND Xã Tân Ước 1 1

62 Nguyễn Duy Hùng Chủ tịch UBND Xã Tân Ước 1 1

63 Đặng Văn Cường Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Ước 1 1

64 Vũ Bá Mạnh Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Ước 1 1

65 Vũ Mạnh Tuấn Chủ tịch UBND Xã Thanh Cao 1 1

66 Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ tịch HĐND Xã Thanh Cao 1 1

67 Nguyễn Hữu Hải Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Cao 1 1

68 Dương Thị Hoài Thu Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Cao 1 1

69 Lưu Thị Huyền Trang
Công chức Văn hoá-Xã 

hội
Xã Thanh Cao 1 1

70 Lại Xuân Vũ
Công chức Địa chính-

Xây dựng
Xã Thanh Cao 1 1

71 Nguyễn Thanh Tuấn Phó Chủ tịch HĐND Xã Thanh Mai 1 1

72 Lê Văn Dũng Chủ tịch UBND Xã Thanh Mai 1 1
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73 Phạm Hùng Cường Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Mai 1 1

74 Nguyễn Quang Đạo Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Mai 1 1

75 Nguyễn Thế Toàn Chủ tịch UBND Xã Thanh Thùy 1 1

76 Nguyễn Văn Đạo Phó Chủ tịch HĐND Xã Thanh Thùy 1 1

77 Nguyễn Văn Triệu Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Thùy 1 1

78 Vũ Bá Tình Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Thùy 1 1

79 Quang Hồng Sơn Phó Chủ tịch HĐND Xã Thanh Văn 1 1

80 Đỗ Văn Chiến Chủ tịch UBND Xã Thanh Văn 1 1

81 Trần Văn Định Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Văn 1 1

82 Lưu Kiều Giang Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Văn 1 1

83 Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch HĐND Xã Xuân Dương 1 1

84 Phùng Văn Tuyến Chủ tịch UBND Xã Xuân Dương 1 1

85 Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch UBND Xã Xuân Dương 1 1

86 Nguyễn Văn Vinh Phó Chủ tịch UBND Xã Xuân Dương 1 1

V Khối các trường Mầm non

1 Bùi Thị Hoàng Yến Hiệu trưởng Mầm non Bích Hòa 1 1

2 Phạm Hồng Liên Phó Hiệu trưởng Mầm non Bích Hòa 1 1

3 Lưu Thị Nhinh Phó Hiệu trưởng Mầm non Bích Hòa 1 1

4 Phạm Thị Linh Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh I 1 1

5 Trần Thị Thúy Nga Phó Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh I 1 1

6 Đào Thị Bích Hường Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh II 1 1

7 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh II 1 1

8 Lê Thị Tuyền Phó Hiệu trưởng Mầm non Bình Minh II 1 1

9 Phạm Thị Hoa Hiệu trưởng Mầm non Cao Dương 1 1

10 Nguyễn Thị Mai Anh Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Dương 1 1
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11 Nguyễn Thị Tươi Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Dương 1 1

12 Nguyễn Thu Phương Hiệu trưởng Mầm non Cao Dương II 1 1

13 Vũ Thị Kim Thu Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Dương II 1 1

14 Lê Hoàng Linh Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Dương II 1 1

15 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng Mầm non Cao Viên 1 1

16 Vũ Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Viên 1 1

17 Nguyễn Thị Thúy Nga Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Viên 1 1

18 Nguyễn Thị Minh Hiệu trưởng Mầm non Cao Viên II 1 1

19 Đỗ Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Viên II 1 1

20 Nguyễn Thị Châm Phó Hiệu trưởng Mầm non Cao Viên II 1 1

21 Lương Thị Thanh Thu Hiệu trưởng Mầm non Cự Khê 1 1

22 Lê Thị Quỳnh Trang Phó Hiệu trưởng Mầm non Cự Khê 1 1

23 Nguyễn Thị Nga Phó Hiệu trưởng Mầm non Cự Khê 1 1

24 Nguyễn Thị Xuyến Hiệu trưởng Mầm non Dân Hòa 1 1

25 Trần Thị Phương Tú Phó Hiệu trưởng Mầm non Dân Hòa 1 1

26 Lê Huyền Lan Phó Hiệu trưởng Mầm non Dân Hòa 1 1

27 Nguyễn Thị Đồng Hiệu trưởng Mầm non Đỗ Động 1 1

28 Trịnh Thị Lai Phó Hiệu trưởng Mầm non Đỗ Động 1 1

29 Nguyễn Thuý Nga Phó Hiệu trưởng Mầm non Đỗ Động 1 1

30 Nguyễn Thị Bích Hòa Hiệu trưởng Mầm non Hồng Dương 1 1

31 Mai Thị Thanh Hảo Phó Hiệu trưởng Mầm non Hồng Dương 1 1

32 Trương Thị Luyến Phó Hiệu trưởng Mầm non Hồng Dương 1 1

33 Đào Thị Phương Nghi Hiệu trưởng Mầm non Kim An 1 1

34 Nguyễn Thị Bình Phó Hiệu trưởng Mầm non Kim An 1 1

35 Nguyễn Thị Đức Hạnh Phó Hiệu trưởng Mầm non Kim An 1 1
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36 Đào Thị Năm Hiệu trưởng Mầm non Kim Thư 1 1

37 Hoàng Thị Nga Phó Hiệu trưởng Mầm non Kim Thư 1 1

38 Lê Thị Kim Hoàn Phó Hiệu trưởng Mầm non Kim Thư 1 1

39 Hoàng Thị Nhàn Hiệu trưởng Mầm non Liêu Châu 1 1

40 Dương Thị Nở Phó Hiệu trưởng Mầm non Liêu Châu 1 1

41 Đào Thị Bích Vân Phó Hiệu trưởng Mầm non Liêu Châu 1 1

42 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Mầm non Mỹ Hưng 1 1

43 Lê Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Mầm non Mỹ Hưng 1 1

44 Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Mầm non Mỹ Hưng 1 1

45 Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng 
Mầm non Phương 

Trung I
1 1

46 Nguyễn Thị Hoà Phó Hiệu trưởng
Mầm non Phương 

Trung I
1 1

47 Nguyễn Thị Quỳnh Phó Hiệu trưởng
Mầm non Phương 

Trung I
1 1

48 Lê Thị Ngà Hiệu trưởng 
Mầm non Phương 

Trung II
1 1

49 Lê Thị Thắm Phó Hiệu trưởng
Mầm non Phương 

Trung II
1 1

50 Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng
Mầm non Phương 

Trung II
1 1

51 Nhữ Thị Thuỷ Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng A 1 1

52 Lê Thị Hoan Phó Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng A 1 1

53 Nguyễn Thị Liên Phó Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng A 1 1

54 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng B 1 1

55 Nguyễn Thị Chuyên Phó Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng B 1 1

56 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Mầm non Tam Hưng B 1 1

57 Lê Thị Minh Giáp Hiệu trưởng Mầm non Tân Ước 1 1

58 Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Ước 1 1

59 Nguyễn Thị Quỳnh Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Ước 1 1

60 Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng Mầm non Thanh Cao 1 1
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61 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Cao 1 1

62 Nguyễn Thị Thức Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Cao 1 1

63 Hồng Hạnh Hiệu trưởng Mầm non Thanh Mai 1 1

64 Nguyễn Thị Liên Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Mai 1 1

65 Lê Thị Phương Anh Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Mai 1 1

66 Nguyễn Thị Thưởng Hiệu trưởng Mầm non Thanh Thùy 1 1

67 Nguyễn Thị Tuyến Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Thùy 1 1

68 Vũ Thị Thanh Phúc Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Thùy 1 1

69 Trần Thị Hằng Hiệu trưởng Mầm non Thanh Văn 1 1

70 Nguyễn Thị Nghĩa Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Văn 1 1

71 Nguyễn Thị Nữ Phó Hiệu trưởng Mầm non Thanh Văn 1 1

72 Nguyễn Thị Lan Phương Hiệu trưởng 
Mầm non Thị trấn Kim 

Bài
1 1

73 Vũ Thị Thuận  Phó Hiệu trưởng
Mầm non Thị trấn Kim 

Bài
1 1

74 Nguyễn Thị Lựu Phó Hiệu trưởng
Mầm non Thị trấn Kim 

Bài
1 1

75 Lã Thị Hải Hiệu trưởng Mầm non Xuân Dương 1 1

76 Đỗ Thị Sen Phó Hiệu trưởng Mầm non Xuân Dương 1 1

77 Nguyễn Thị Hạnh  Phó Hiệu trưởng Mầm non Xuân Dương 1 1

VI Khối các trường Tiểu học

1 Phùng Thị Thanh Hiệu trưởng Tiểu học Bích Hòa 1 1

2 Bùi Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng Tiểu học Bích Hòa 1 1

3 Nguyễn Thị Tươi Phó Hiệu trưởng Tiểu học Bích Hòa 1 1

4 Lê Quốc Bảo Hiệu trưởng Tiểu học Bình Minh A 1 1

5 Phạm Thu Hường Phó Hiệu trưởng Tiểu học Bình Minh A 1 1

6 Nguyễn Kim Hùng Hiệu trưởng Tiểu học Bình Minh B 1 1

7 Nguyễn Thị Dung Phó Hiệu trưởng Tiểu học Bình Minh B 1 1
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8 Quản Thị Hồng Thái Phó Hiệu trưởng Tiểu học Bình Minh B 1 1

9 Nguyễn Thị Nhàn Hiệu trưởng Tiểu học Cao Dương 1 1

10 Lê Xuân Trọng Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cao Dương 1 1

11 Nguyễn Thị Tuyến Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cao Dương 1 1

12 Dương Thị Học Hiệu trưởng Tiểu học Cao Viên I 1 1

13 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cao Viên I 1 1

14 Ngô Viết Thành Hiệu trưởng Tiểu học Cao Viên II 1 1

15 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cao Viên II 1 1

16 Nguyễn Thị Thu Trà Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cao Viên II 1 1

17 Nguyễn Thị Nam Hiệu trưởng Tiểu học Cự Khê 1 1

18 Đỗ Thị Thuý Hằng Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cự Khê 1 1

19 Thái Thị Minh Thi Phó Hiệu trưởng Tiểu học Cự Khê 1 1

20 Nguyễn Thị Hồng Thắm Hiệu trưởng Tiểu học Dân Hòa 1 1

21 Nguyễn Thị Hải Phó Hiệu trưởng Tiểu học Dân Hòa 1 1

22 Nguyễn Thị Lan Phó Hiệu trưởng Tiểu học Dân Hòa 1 1

23 Nguyễn Thị Diện Hiệu trưởng Tiểu học Đỗ Động 1 1

24 Phạm Thị Anh Phương Phó Hiệu trưởng Tiểu học Đỗ Động 1 1

25 Đỗ Thị Hồng Thúy Hiệu trưởng Tiểu học Hồng Dương 1 1

26 Nguyễn Thị Trung Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hồng Dương 1 1

27 Lê Thị Ngà Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hồng Dương 1 1

28 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiệu trưởng Tiểu học Kim An 1 1

29 Phạm Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng Tiểu học Kim An 1 1

30 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Hiệu trưởng Tiểu học Kim Thư 1 1

31 Hoàng Mạnh Thắng Phó Hiệu trưởng Tiểu học Kim Thư 1 1

32 Hoàng Thị Minh Hiệu trưởng Tiểu học Liên Châu 1 1



13

Hàng 

năm

Bổ 

sung

BTV 

Thành 

ủy 

quản lý

BTV 

Huyện 

ủy 

quản lý

Đối 

tượng 

còn lại

Phương thức 

kê khai
Đối tượng thuộc diện

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

33 Phạm Thị Kim Tuyến Phó Hiệu trưởng Tiểu học Liên Châu 1 1

34 Bùi Thị Lý Hiệu trưởng Tiểu học Mỹ Hưng 1 1

35 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng Tiểu học Mỹ Hưng 1 1

36 Hoàng Thị Minh Xuyến Hiệu trưởng 
Tiểu học Phương Trung 

I
1 1

37 Nguyễn Thị Kim Hoa Phó Hiệu trưởng
Tiểu học Phương Trung 

I
1 1

38 Phạm Lê Hoa Hiệu trưởng 
Tiểu học Phương Trung 

II
1 1

39 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng
Tiểu học Phương Trung 

II
1 1

40 Lê Tuấn Anh Hiệu trưởng Tiểu học Tam Hưng 1 1

41 Lê Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Tiểu học Tam Hưng 1 1

42 Lê Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Tiểu học Tam Hưng 1 1

43 Nguyễn Thị Bình Hiệu trưởng Tiểu học Tân Ước 1 1

44 Lê Đình Thắng Phó Hiệu trưởng Tiểu học Tân Ước 1 1

45 Nguyễn Thị Mai Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Cao 1 1

46 Nguyễn Thị Cúc Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Cao 1 1

47 Lê Thị Thuận Quỳnh Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Cao 1 1

48 Đỗ Thị Kim An Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Mai 1 1

49 Lê Việt Hải Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Mai 1 1

50 Đỗ Thị Kim Hoa Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Thùy 1 1

51 Nhữ Sơn Hà Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Thùy 1 1

52 Phạm Vũ Phương Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Văn 1 1

53 Tô Thị Đông Phó Hiệu trưởng Tiểu học Thanh Văn 1 1

54 Lê Thị Kim Thái Hiệu trưởng 
Tiểu học Thị trấn Kim 

Bài
1 1

55 Nguyễn Thị Thu Chung Phó Hiệu trưởng
Tiểu học Thị trấn Kim 

Bài
1 1

56 Nguyễn Thị Thu Hương Hiệu trưởng Tiểu học Xuân Dương 1 1

57 Nguyễn Đức Chính Phó Hiệu trưởng Tiểu học Xuân Dương 1 1
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VII Khối các trường THCS

1 Đặng Ngọc Trình Hiệu trưởng THCS Bích Hòa 1 1

2 Lưu Bá Thiết Phó Hiệu trưởng THCS Bích Hòa 1 1

3 Vũ Thị Hồng Thắm Phó Hiệu trưởng THCS Bích Hòa 1 1

4 Vũ Thị Lan Phó Hiệu trưởng THCS Bình Minh 1 1

5 Nguyễn Thị Minh Lợi Phó Hiệu trưởng THCS Bình Minh 1 1

6 Nguyễn Khắc Thành Hiệu trưởng THCS Cao Dương 1 1

7 Trần Trung Thành Phó Hiệu trưởng THCS Cao Dương 1 1

8 Nguyễn Thị Thanh Hường Hiệu trưởng THCS Cao Viên 1 1

9 Nguyễn Thị Loan Phó Hiệu trưởng THCS Cao Viên 1 1

10 Nguyễn Thị Bích Liên Phó Hiệu trưởng THCS Cao Viên 1 1

11 Nguyễn Thanh Tùng Hiệu trưởng THCS Cự Khê 1 1

12 Nghiêm Thị Xuân Hoa Phó Hiệu trưởng THCS Cự Khê 1 1

13 Lê Thị Kim Dung Hiệu trưởng THCS Dân Hòa 1 1

14 Vũ Đình Công Phó Hiệu trưởng THCS Dân Hòa 1 1

15 Tạ Quang Luyện Hiệu trưởng THCS Đỗ Động 1 1

16 Nguyễn Trọng Hòa Phó Hiệu trưởng THCS Đỗ Động 1 1

17 Đỗ Thị Nhung Hiệu trưởng THCS Hồng Dương 1 1

18 Nguyễn Ca Ngợi Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Dương 1 1

19 Bùi Hà Thanh Hiệu trưởng THCS Kim An 1 1

20 Nguyễn Thị Huyền Sâm Hiệu trưởng THCS Kim Thư 1 1

21 Quách Thị Hồng Ánh Phó Hiệu trưởng THCS Kim Thư 1 1

22 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng THCS Liên Châu 1 1

23 Nguyễn Vệt Hồ Phó Hiệu trưởng THCS Liên Châu 1 1

24 Nguyễn Trọng Trường Hiệu trưởng THCS Mỹ Hưng 1 1



15

Hàng 

năm

Bổ 

sung

BTV 

Thành 

ủy 

quản lý

BTV 

Huyện 

ủy 

quản lý

Đối 

tượng 

còn lại

Phương thức 

kê khai
Đối tượng thuộc diện

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

25 Lê Huy Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Mỹ Hưng 1 1

26 Trịnh Mạnh Hà Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trực 1 1

27 Nguyễn Thị Tâm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trực 1 1

28 Nguyễn Thị Chính Hiệu trưởng THCS Phương Trung 1 1

29 Lê Thị Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Phương Trung 1 1

30 Bùi Thị Bằng Phó Hiệu trưởng THCS Phương Trung 1 1

31 Nguyễn Thị Ngọc Quý Phó Hiệu trưởng THCS Phương Trung 1 1

32 Vũ Bá Mẫn Hiệu trưởng THCS Tam Hưng 1 1

33 Lê Thị Thơm Phó Hiệu trưởng THCS Tam Hưng 1 1

34 Lê Đình Toản Phó Hiệu trưởng THCS Tam Hưng 1 1

35 Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng THCS Tân Ước 1 1

36 Đinh Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng THCS Tân Ước 1 1

37 Nguyễn Đăng Tuấn Hiệu trưởng THCS Thanh Cao 1 1

38 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Phó Hiệu trưởng THCS Thanh Cao 1 1

39 Vũ Bá Nam Hiệu trưởng THCS Thanh Mai 1 1

40 Nguyễn Thị Nhung Hiệu trưởng THCS Thanh Thùy 1 1

41 Đinh Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng THCS Thanh Thùy 1 1

42 Trần Việt Hiệu trưởng THCS Thanh Văn 1 1

43 Đặng Huyền Chinh Phó Hiệu trưởng THCS Thanh Văn 1 1

44 Lê Thị Na Hiệu trưởng THCS Xuân Dương 1 1

45 Nguyễn Xuân Chinh Phó Hiệu trưởng THCS Xuân Dương 1 1
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